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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 30/10/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Về mưa

- Mưa ngày (19h/29/10-19h/30/10): Tỉnh Hà Tĩnh có mưa từ 150-250mm, Quảng Trị có mưa từ 100-150mm; từ Huế đến Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa từ 40-80mm; một số trạm có mưa lớn như: hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 404mm; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 378mm; Kỳ Phong (Hà Tĩnh) 372mm; Ba Đồn (Quảng Trị) 275mm; Quảng Trạch (Quảng Trị) 244mm; Nam Trà My (Đà Nẵng) 163mm; Ku Kê (Lâm Đồng) 190mm; Phú Quốc (An Giang) 201mm.
- Mưa đêm (19h/30/10-07h/31/10): Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị có mưa từ 70-120mm; các địa phương khác khu vực Trung Bộ rải rác có mưa 20-40mm; một số trạm có mưa lớn hơn như: Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 324mm; Hồ thượng sông Trí (Hà Tĩnh) 324mm; Quảng Trạch (Quảng Trị) 395mm; Ba Đồn (Quảng Trị) 394mm; Đông Giang (Đà Nẵng) 162mm.
- Mưa 3 ngày (19h/27/10-07h/31/10): Khu vực Trung Bộ có mưa từ 150-300mm; riêng khu vực Trung Trung Bộ mưa phổ biến từ 400-600mm, có nơi mưa trên 1.000mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 886mm, hồ Thương Sông Trí (Hà Tĩnh) 796mm, Ba Đồn (Quảng Trị) 804mm, Đỉnh Bạch Mã (Huế) 1.497mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 880mm.

Dự báo: Từ sáng 31/10 đến hết đêm 01/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 500mm. Từ đêm 31/10 đến hết đêm 01/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm. Mưa lớn khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 04/11.

2. Tình hình lũ khu vực Trung Bộ

Hiện nay, lũ trên sông Gianh (Quảng Trị) đang lên; lũ trên các sông tại thành phố Huế và Đà Nẵng đang xuống. Mực nước lúc 7h00 ngày 31/10/2025 tại các trạm như sau: 

· Trên sông Gianh tại Mai Hóa lúc 04h ngày 31/10/2025 là 5,07, trên BĐ2 là 0,07m.

· Trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 3,6m, dưới BĐ3 là 0,4m; tại trạm Hội An là 1,98m, dưới BĐ3 là 0,02m.

· Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,33m, trên BĐ2 0,33m.

· Trên sông Hương tại Kim Long là 2,26m, trên BĐ2 là 0,26m.

· Trên sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc là 3,39m, trên BĐ2 0,39m.
Dự báo: Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Gianh tiếp tục lên và sẽ đạt đỉnh ở dưới mức BĐ3, sau đó xuống dần và ở trên mức BĐ2 0,6m; trên sông Bồ và sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2 0,2-0,3m, sông Hương xuống mức BĐ2; sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2 0,3m. 

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống và ở mức BĐ1- BĐ2.
Cảnh báo: Từ 31/10 đến 05/11, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên mức BĐ3, hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1-BĐ2.
3. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Ngày và đêm 31/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.
Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: Cấp 2. 
4. Tin không khí lạnh tăng cường
Ngày và đêm 31/10, không khí lạnh tăng cường mở rộng vùng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Tình hình hồ chứa 
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	7h
	30/10
	214,96
	117,13
	286
	842
	215

	
	
	31/10
	214,95
	116,99
	420
	1.253
	

	Hòa Bình
	7h
	30/10
	116,73
	9,69
	75
	1.215
	117

	
	
	31/10
	116,63
	10,75
	40
	2.009
	

	Tuyên Quang
	7h
	30/10
	119,14
	48,20
	379
	185
	120

	
	
	31/10
	119,31
	47,72
	324
	0
	

	Thác Bà
	7h
	30/10
	58,04
	23,69
	290
	271
	58

	
	
	31/10
	58,04
	23,33
	240
	267
	


b) Hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ: Có 08 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): A Lưới 137/184; Bình Điền: 519/578; Đa Krong 1: 108/142; Đakrong3: 452/488; Hố Hô: 200/232; Hương Điền: 633/817; La Tó: 61/67, Quảng Trị: 178/105.
c) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn 
Mực nước, dung tích còn lại liên hồ chứa trong khu vực lúc 07h/31/10 như sau:
	Tên hồ
	Htl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	W còn lại
(triệu m3)
	MNDBT (m)

	I. Thành phố Huế (lưu vực sông Hương)

	Hương Điền
	57,87
	629
	629
	4,3
	58

	Bình Điền
	84,97
	427
	692
	0,48
	85

	Tả Trạch
	44,51
	291
	676
	10,34
	45

	II. Thành phố Đà Nẵng (lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn)
	

	A Vương
	380,00
	401
	401
	0
	380

	Hồ Đắk Mi 4
	257,98
	506
	477
	0,21
	258

	Sông Bung 4
	222,48
	838
	838
	0,31
	222,5

	Sông Tranh 2
	175,00
	1.494
	1.176
	0,06
	175


d) Hồ chứa thủy lợi
Theo báo cáo của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đến 17 giờ ngày 30/10/2025:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 81% - 92% dung tích thiết kế. Hiện có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, TP. Huế 3).

- Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Tổng có 1.773 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 66% - 88% dung tích thiết kế. Hiện có 61 hồ hư hỏng, 37 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Đà Nẵng 4, Đắk Lắk 7, Khánh Hòa 10, Lâm Đồng 17).
2. Tình hình đê điều
Trên các tuyến đê sông các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có 15 trọng điểm đê điều xung yếu (Nghệ An 05; Hà Tĩnh 08; Quảng Trị 02).
Trong ngày trực ban không ghi nhận thông tin sự cố đê điều xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
+ Ngày 30/10/2025:
- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 204/CĐ-TTg về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ.
- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đi thăm hỏi, động viên người dân vùng ngập lụt và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành văn bản số 23/BCĐ-BNNMT ngày 30/10 gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Huế về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản số 8521/BNNMT-ĐĐ ngày 30/10 gửi UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó mưa lũ.

- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 10,5 triệu tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và hướng dẫn kỹ năng an toàn trước mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cho người dân các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk và tiếp nhận 29 tấn hàng hóa (bao gồm lều trại, chăn, màn, thuyền cứu nạn và một số thực phẩm thiết yếu) do Chính phủ Liên Bang Nga hỗ trợ để chuyển đến nhân dân vùng lũ thành phố Huế; Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, tình hình hồ chứa, đê điều để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó.

- Các địa phương: tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ; ngập lụt, vận hành các hồ chứa; tổ chức canh gác, phân luồng giao thông tại các khu vực ngập sâu, xử lý, thông tuyến bước đầu tại các điểm sạt lở; phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo tại các khu vực trọng điểm; dọn dẹp, vệ sinh các khu vực nước đã rút. Thành phố Huế cho phép 168/569 trường đủ điều kiện tổ chức dạy học trở lại từ ngày 31/10 (VB4662/SGDĐT-VP ngày 30/10/2025). Tổ chức di dời, sơ tán để đảm bảo an toàn 8.121 hộ/26.540 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt (Hà Tĩnh 146 hộ/334 người; Quảng Trị 223 hộ/617 người; Huế 1.913 hộ/5.945 người; Đà Nẵng: 4.835 hộ/15.886 người; Quảng Ngãi: 977 hộ/3.662 người; Gia Lai 27 hộ/96 người); trưa ngày 30/10, các hộ so tán tại Quảng Ngãi và Gia Lai đã trở về nhà.
+ Ngày 29/10/2025: Tổng Bí thư Tô Lâm đã có Thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ và ban hành Quyết định số 2400/QĐ-TTg hỗ trợ 350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 03 địa phương (thành phố Huế 150 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 100 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng) để khắc phục khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ ; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự tại đầu cầu thành phố Huế và đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Huế và Đà Nẵng.

 + Ngày 27/10/2025: Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 203/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công điện số 21/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn các sông ở thành phố Huế, lũ khẩn cấp trên các sông ở thành phố Đà Nẵng. 
+ Ngày 22/10/2025: Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 202/CĐ-TTg về việc tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ.
+ Ngày 20/10/2025: Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 200/CĐ-TTg; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành văn bản số 19/BCĐ-BNNMT về chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12 và mưa lũ;  Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 8111/BNNMT-ĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Gia Lai về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó bão số 12 và mưa lũ.
- Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng đã ban hành 03 Công điện chỉ đạo các đơn vị, quân binh chủng chủ động ứng phó với bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; triển khai trên 28.942 cán bộ, chiến sĩ, 479 phương tiện;
- Bộ Công an, Công Thương, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã ban hành công điện triển khai ứng phó với mưa lũ. Bộ Công an huy động 20.700 cán bộ, chiến sỹ công an và 18.133 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị, đến Quảng Ngãi để hỗ trợ Nhân dân sơ tán, ứng phó với mưa lũ, ngập lụt; Bộ Xây dựng đã chỉ đạo tổ chức phân luồng giao thông, huy động lực lượng, phương tiện xử lý ách tắc giao thông.
IV. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng mưa lũ đã gây thiệt hại, ngập lụt, số liệu ban đầu như sau:

- Về người: 24 người chết, mất tích (tăng 06 người so với báo cáo lúc 07h/30/10: Huế 04 người, Đà Nẵng 01 người, Lâm Đồng 01 người), trong đó 13 người chết (Quảng Trị 01, Huế 02, Đà Nẵng 08, Lâm Đồng 02); 11 người mất tích (Quảng Trị 01, Huế 06, Đà Nẵng 04); 34 người bị thương (Huế 01, Đà Nẵng 31, Quảng Ngãi 02).
- Về nhà: 
+ 56 nhà bị sập, cuốn trôi (Đà Nẵng 54, Quảng Ngãi 02); 147 nhà bị hư hỏng (Đà Nẵng 96, Quảng Ngãi 40, Lâm Đồng 11); 
+ Hiện còn 116.789 nhà ngập (Quảng Trị 534, Huế 44.507, Đà Nẵng 70.947, Lâm Đồng 633); giảm 12.089 nhà (Quảng Trị 702, Đà Nẵng 5.480, Quảng Ngãi 5.201, Lâm Đồng 706).
Còn 69 xã/phường còn ngập nhưng giảm dần về phạm vi và độ sâu ngập (Quảng Trị 04; TP Huế 32; TP Đà Nẵng 33, Lâm Đồng 06); giảm 27 xã/phường (Đà Nẵng 06, Quảng Ngãi 16, Lâm Đồng 05).
- Về nông nghiệp: 4.871ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (Quảng Trị 101, Huế 279ha, Đà Nẵng 471ha, Quảng Ngãi 143ha; Lâm Đồng 3.877ha); 790ha cây ăn quả bị thiệt hại (Huế 255ha, Lâm Đồng 535ha).

- Về chăn nuôi: 17.761 con gia súc, gia cầm bị chết, cuối trôi (Quảng Trị 31, Huế 5.299, Đà Nẵng 7.999, Quảng Ngãi 883, Lâm Đồng 3.549).

- Về giao thông: 11 tuyến quốc lộ (giảm 09 tuyến: 9C, 14B, 14D, 14H, 14G, 24C, 40B, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên đã thông xe) (9B, 9, 14E, 15D, 24, 24B, 28B, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường Trường Sơn Đông) bị ách tắc do ngập, sạt lở. 
+ Tỉnh Quảng Trị: Nhiều vị trí tại Quốc lộ 15D, 49C, 9B, 9C, 9; đường tỉnh lộ 565C, 582, 582B, 584, 587, 588, 787 bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông. ĐT 571 đã thông xe trong ngày 30/10.
+ TP. Huế: đã xảy ra 38 điểm sạt lở đất, một số vị trí sạt lở nặng như: Xã Khe Tre, 17 điểm tại đèo Ka Tư; Tuyến TL14B; 02 điểm trên tuyến đường Quốc lộ 49 (xã Bình Điền; Km23+800); sạt lở, ách tắc đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; các đường tỉnh lộ nước đang rút dần.
+ TP. Đà Nẵng: 1.880m đường bị hư hỏng; sạt lở các mái taluy, đất đá 62.845 m3 tại các tuyến quốc lộ (14B, 14D, 14E, 14H, 14G, 24C, 40B), các tuyến đường tỉnh (601, 606, 612, 614, 615) và đường giao thông nông thôn. Đã thông xe tại 06/07 tuyến QL (riêng QL 14E chưa thông tuyến).
+ Tỉnh Quảng Ngãi: Hơn 200 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường,  rãnh thoát nước dọc, trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường (QL: 14C, 24, 24B, 24C, 40B; ĐT: 622B, 622C, 623, 623B, 624, 626, 627C, 628, 673, 676; Đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh) với khối lượng ước khoảng 60.000 m3 và 80 tuyến đường xã bị sạt lở, hư hỏng.

+ Đường sắt: Phong tỏa khu gian Văn Xá - Huế; tạm dừng các tàu khách SE1/2, SE3/4, SE7/8 xuất phát Hà Nội và Sài Gòn; tàu SE19/20 xuất phát Hà Nội và Đà Nẵng; tàu HĐ1,2,3,4 xuất phát Huế và Đà Nẵng.

- Về điện lực: Còn 438.325 KH mất điện tại 109 xã, phường thuộc 4 tỉnh, thành phố, trong đó Huế 148.789 KH/24 xã, phường; Đà Nẵng 262.106KH/69 xã, phường; Quảng Ngãi 27.190 KH/15 xã; Quảng Trị: 240 KH/01 xã.
Các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý và XDCT

Thủy lợi; Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;        Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Văn phòng BCĐPTDSQG;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
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